
Phụ lục II 

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN KẾ HOẠCH 5 NĂM (2021 - 2025) 

(Kèm theo Chương trình hành động tại Quyết định số  1583/QĐ-UBND- HC ngày  19  tháng  10 năm 2021 

 của UBND tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

I 
Lĩnh vực ngành Kế hoạch và Đầu tư, 

Thống kê 
     

1  
Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
2021 - 2022 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định phê 

duyệt và hồ sơ 

quy hoạch 

Theo Quyết định phê 

duyệt của Chính phủ 

2  

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, sơ kết giữa 

kỳ vào năm 2023, tổng 

kết vào năm 2025 

3  

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng 

bộ Tỉnh khoá X về phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, Sơ kết giữa 

kỳ vào năm 2023, tổng 

kết vào năm 2025 

4  

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh khoá X về phát triển kinh tế - 

xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2025, tầm 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, Sơ kết giữa 

kỳ vào năm 2023, tổng 

kết vào năm 2025 



 

STT NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

nhìn đến năm 2030 

5  
Đề án thành lập “Không gian khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp” 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Đề án 
 

6  

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển doanh 

nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp giai đoạn 

2020 -  2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, sơ kết giữa 

kỳ năm 2023, tổng kết 

cuối kỳ năm 2025 

7  

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư - sản 

xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh (PCI) của tỉnh Đồng Tháp hằng năm 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  
Hằng năm 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch Hằng năm 

8  
Kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Hằng năm 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch Hằng năm 

9  
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

208/KH-UBND, 

ngày 08/09/2020 

Hằng năm, tổng kết 

cuối ký 

10  
Phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sau khi 

Quốc hội 

thông qua, 

Thủ tướng 

Chính phủ 

giao kế 

hoạch vốn 

HĐND 

Tỉnh, 

UBND 

Tỉnh 

Nghị quyết  của 

HĐND Tỉnh, 

Quyết định của 

UBND Tỉnh 

 



 

STT NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

11  

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã 

hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 - 2025 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, giữa kỳ, 

tổng kết cuối kỳ 

12  

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng 

cường quản lý nhà nước về chất lượng thống 

kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

Cục Thống kê  
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

285/KH-UBND, 

ngày 06/11/2017 

Hằng năm, sơ kết 5 

năm 

13  

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 

thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Cục Thống kê 

Sau khi Thủ 

tướng phê 

duyệt Chiến 

lược cấp 

Trung ương 

UBND 

Tỉnh 
 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

II 
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 
     

14  

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu 

ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo 

bền vững đến năm 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Báo cáo hằng năm, sơ 

kết giữa kỳ, tổng kết 

cuối kỳ 

15  
Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Báo cáo hằng năm, 

tổng kết cuối kỳ 



 

STT NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

16  
Đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Đề án 
 

17  

Kế hoạch Tái đàn gắn với Tái cơ cấu chăn 

nuôi heo sau dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi 

giai đoạn 2020 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 85/KH-

UBND, ngày 

06/04/2020 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

18  

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm và thuỷ sản nuôi trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

282/KH-UBND, 

ngày 02/12/2020 

Hằng năm 

19  

Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 

2025 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Kỳ họp đầu 

năm 2021 
HĐND 

Tỉnh 

Nghị quyết 

47/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/8/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

20  

Kế hoạch phát triển, củng cố hợp tác xã liên 

kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn 

gốc, mã vùng trồng giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

143/KH-UBND, 

ngày 29/04/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

21  

Kế hoạch hỗ trợ phát triển và nâng cao chất 

lượng hội quán trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

128/KH-UBND, 

ngày 16/04/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

22  
Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 92/KH-

UBND, ngày 

24/03/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 



 

STT NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

23  

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

159/KH-UBND, 

ngày 13/5/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

24  
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

124/KH-UBND, 

ngày 14/04/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

25  

Chính sách hỗ trợ thực hiện xây dựng nông 

thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
HĐND 

Tỉnh 
Nghị quyết  

26  

Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

27  
Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán giai 

đoạn 2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

2020 - 2021 
UBND 

Tỉnh 
Quyết định  

28  

Dự án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai 

đoạn 2021 - 2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

2020 - 2021 
UBND 

Tỉnh 
Quyết định  

29  
Phương án phát triển rừng bền vững giai đoạn 

2020 - 2029 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

 
UBND 

Tỉnh 

Quyết định số 

1983/QĐ-UBND-

HC, ngày 

30/12/2020 

 

III Lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại      



 

STT NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

30  

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án 

Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp 

đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Công 

Thương 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, sơ kết giữa 

kỳ, tổng kết cuối kỳ 

31  
Kế hoạch phát triển ngành cơ khí tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Công 

Thương 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

32  

Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt 

trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi 

thuỷ sản trên địa bàn Tỉnh 

Sở Công 

Thương 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định 

507/QĐ-

UBND.HC ngày 

04/5/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

33  

Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai 

đoạn 2021 - 2025 

Sở Công 

Thương 
 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

297/KH-UBND, 

25/12/2020 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

34  

Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp 

theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ 

lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Công 

Thương 
 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

200/KH-UBND, 

ngày 25/08/2020 

Định kỳ 6 tháng, năm, 

tổng kết cuối kỳ 

35  

Kế hoạch Triển khai Chương trình quốc gia 

về Quản lý nhu cầu điện và Chương trình 

thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà giai 

đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Công 

Thương 
 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

22/KH-UBND, 

ngày 30/01/2020 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

36  
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Công 

Thương 
 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

39/KH-UBND, 

ngày 03/02/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 



 

STT NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

37  

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự 

do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Sở Công 

Thương 
 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

198/KH-UBND, 

ngày 21/08/2020 

Hằng năm 

IV Lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị      

38  
Kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư 

giai đoạn 2021 - 2025 
Sở Xây dựng Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

39  
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2021 - 2030 
Sở Xây dựng Năm 2021 

HĐND 

Tỉnh 

Nghị quyết số 

65/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 

Sơ kết giữa kỳ, tổng 

kết cuối kỳ 

40  
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp 

giai đoạn 2021 - 2025 
Sở Xây dựng Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

41  
Hệ thống quản lý quy hoạch xây dựng và hạ 

tầng kỹ thuật đô thị giai đoạn 2021 - 2024 
Sở Xây dựng Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Quyết định Hằng năm 

42  
Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 
Sở Xây dựng Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch Hằng năm, 5 năm 

43  

Định hướng quy hoạch thoát nước đô thị trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và 

định hướng đến năm 2050 

Sở Xây dựng 
Năm 2021 - 

2022 

UBND 

Tỉnh 
Quyết định  

44  

Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị 

tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030 

Sở Xây dựng 
Năm 2021 - 

2022 

Hội đồng 

nhân dân 

Nghị quyết 

HĐND Tỉnh; 

Quyết định 

UBND Tỉnh 

 



 

STT NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 
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TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

V Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư      

45  
Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và 

đầu tư hằng năm 

Trung tâm Xúc 

tiến Thương mại, 

Du lịch và Đầu tư 

2021 - 2025 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch Hằng năm 

VI Lĩnh vực giao thông      

46  

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về định hướng xây dựng 

các công trình giao thông trọng điểm giai 

đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, sơ kết giữa 

kỳ, tổng kết cuối kỳ 

47  
Kế hoạch phát triển vận tải giai đoạn 2021 - 

2025 

Sở Giao thông 

vận tải 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

204/KH-UBND, 

ngày 06/7/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

48  
Xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng giao 

thông 

Sở Giao thông 

vận tải 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt dự án 
 

VII Lĩnh vực tài chính, tín dụng      

49  
Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân 

sách cấp Tỉnh hằng năm. 
Sở Tài chính Hằng năm 

HĐND 

Tỉnh 

Nghị quyết 

HĐND Tỉnh 
Hằng năm 

50  
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm hằng năm 
Sở Tài chính Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch Hằng năm 

51  
Triển khai các chủ trương, chính sách tín 

dụng ưu đãi giúp người dân, doanh nghiệp 

khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, 

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam 

- Chi nhánh 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Sau khi Chính phủ, 

NHNN Việt Nam ban 

hành chủ trương, 
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TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 
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khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội địa phương; các chương 

trình tín dụng phục vụ phát triển các ngành, 

lĩnh vực trọng điểm của Tỉnh 

Đồng Tháp chính sách 

VIII Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường      

52  

Đề án Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường 

tự động tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Đề án 
 

53  
Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

185/KH-UBND 

ngày 14/6/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

IX Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch      

54  

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phát 

triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh 

Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

55  

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nền văn hóa 

và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng 

động, sáng tạo giai đoạn 2020 - 2025 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, sơ kết giữa 

kỳ, tổng kết cuối kỳ 

56  

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Gia 

đình Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2030 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

57  Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản Sở Văn hóa Thể Năm 2021 UBND Kế hoạch 125- Hằng năm, tổng kết 
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văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, 

Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

thao và Du lịch Tỉnh KH/UBND, ngày 

14/4/2021 

cuối kỳ 

58  

Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công 

truyền thống giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 132-

KH/UBND, ngày 

22/4/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

59  

Kế hoạch thực hiện phòng, chống bạo lực gia 

đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

60  

Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

61  
Quy chế Quản lý di sản văn hóa trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định ban 

hành Quy chế 
 

62  

Lập hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công 

nhận di sản văn hóa thế giới đối với di tích 

văn hóa Óc Eo tại Gò Tháp 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Hồ sơ khoa học  

63  

Kế hoạch tu bổ chống xuống cấp di tích lịch 

sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 

2025 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

64  

Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Gò Tháp 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

 

Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

65  Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Sở Văn hóa Thể Năm 2021 UBND Kế hoạch 89/KH- Hằng năm, tổng kết 
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Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 thao và Du lịch  Tỉnh UBND, ngày 

23/3/2021 

cuối kỳ 

66  

Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển 

bóng đá giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Năm 2021 

 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 90/KH-

UBND ngày 

23/3/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

67  

Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an 

toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

 

 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

46/KH-UBND, 

ngày 08/02/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

X Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông      

68  

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy nhanh chuyển đổi 

số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội 

số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
2021 - 2022 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, sơ kết giữa 

kỳ, tổng kết hằng năm 

69  
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

trong cơ quan hành chính năm 2021 - 2025 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

70  
Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Tháp 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

183/KH-UBND 

ngày 11/6/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

71  

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng 

công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

119/KH-UBND 

ngày 13/4/2021 

Hằng năm, sơ kết và 

tổng kết theo quy định 

72  Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và Sở Thông tin và  UBND Kế hoạch Hằng năm, tổng kết 
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phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Truyền thông Tỉnh 303/KH-UBND, 

30/12/2020 

cuối kỳ 

73  

Kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác 

thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại 

khu vực biên giới giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

153/KH-UBND 

ngày 07/5/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

74  

Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sau khi có 

hướng dẫn 

của Bộ 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

75  Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Đề án 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

76  

Trriển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

224/KH-UBND 

ngày 28/09/2020 

Định kỳ 6 tháng, hằng 

năm 

XI Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ      

77  

Quyết định phê duyệt Đề án khung bảo tồn 

nguồn gen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai 

đoạn 2021 - 2025 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định số 

908/QĐ-UBND-

HC, ngày 

09/07/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

78  
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 40/KH-

UBND ngày 

03/02/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 
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trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

79  

Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá các doanh nghiệp tỉnh đồng 

Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

105/KH-UBND 

ngày 01/04/2021  

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

80  

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ: “Nghiên cứu biện pháp tổng hợp 

phòng trừ bệnh vàng lá, thối rễ và héo xanh 

trên cây quýt Hồng theo hướng bền vững tại 

huyện Lai Vung” phục vụ đề án Bảo tồn 

vườn quýt Hồng huyện Lai Vung giai đoạn 

2020 - 2024. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Nhiệm vụ khoa 

học 
 

81  

Đề xuất các nhiệm vụ thuộc Chương trình 

phối hợp giữa Bộ khoa học và Công nghệ với 

UBND tỉnh Đồng Tháp năm 2021 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Công văn số 

125/UBND-KT 

ngày 03/3/2021  
 

82  
Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

275/KH-UBND, 

ngày 20/11/2020 

Hằng năm, sơ kết, 

tổng kết  

XII Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo      

83  

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 

- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, sơ kết giữa 

kỳ, tổng kết cuối kỳ 

84  
Chính sách nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2026 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Năm 2021 

HĐND 

Tỉnh 
Nghị quyết  
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ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

85  

 Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng học 

sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 

2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

143/KH-UBND 

ngày 13/6/2019 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

XIII Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội      

86  

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh về đưa lao động đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp 

đồng, giai đoạn 2020 - 2025 

Sở Lao động -

Thương binh 

và xã hội 

Năm 2021 UBND Tỉnh Kế hoạch 
Hằng năm, sơ kết giữa 

kỳ, tổng kết cuối kỳ 

87  
Kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và xã hội 

Năm 2021 UBND Tỉnh 

Kế hoạch số 

207/KH-UBND 

ngày 06/7/2021  

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

88  

Kế hoạch giải quyết việc làm và đưa người 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài hằng năm 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

2021 - 2025 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch Hằng năm 

89  
Chương trình việc làm tỉnh Đồng Tháp giai 

đoạn 2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Chương 

trình 

 

90  
Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo 

hiểm xã hội hằng năm 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

2021 - 205 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch Hằng năm 

91  
Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Sau khi có 

hướng dẫn 

của Cục an 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Chương 

trình 

Hằng năm 
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toàn, vệ sinh 

lao động 

92  

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

93  
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

94  

Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030 

 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

197/KH-UBND 

ngày 28/6/2021  

Sơ kết năm 2025, tổng 

kết cuối kỳ năm 2030 

95  

Kế hoạch Hành động phòng, chống bạo 

lực, xâm hại trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai 

đoạn 2021 - 2025  

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

100/KH-UBND 

ngày 08/4/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

96  

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng 

ngừa giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 

2021 - 2025  

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch  

97  

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia vì người cao tuổi giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Sau khi 

Trung ương 

ban hành 

Chương 

trình 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

98  
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát 

triển Công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

176/KH-UBND 

ngày 07/6/2021  

Hằng năm, 5 năm, 

tổng kết cuối kỳ 
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99  

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ 

giúp xã hội và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, trẻ em tự kỹ và người rối 

nhiễu tâm trí đựa vào cộng đồng giai đoạn 

2021 - 2030 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, 5 năm, 

tổng kết cuối kỳ 

100  

Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ người 

khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai 

đoạn 2021 - 2030 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

169/KH-UBND 

ngày 27/5/2021  

Hằng năm, 5 năm, 

tổng kết cuối kỳ 

101  

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác 

minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  giai đoạn 2021 - 

2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

209/KH-UBND 

ngày 07/7/2021   

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

102  
Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

208/KH-UBND 

ngày 07/7/2021   

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

103  

Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau 

cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

149/KH-UBND 

ngày 06/5/2021   

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

104  

Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương 

tích, đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai 

đoạn 2021 - 2025 

 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

100/KH-UBND 

ngày 08/4/2021  

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

105 1

2

1 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 

quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Tháp 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

227/KH-UBND 

ngày 26/7/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 
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XIV Lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe Nhân dân      

106  
Kế hoạch đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 

2021 - 2025 
Sở Y tế Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

107  
Kế hoạch bảo đảm tài chính phòng chống 

HIV/AIDS đến năm 2030 
Sở Y tế Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

154/KH-UBND 

ngày 10/05/2021  

Hằng năm, 5 năm, 

tổng kết cuối kỳ 

108  

Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình 

xét chọn, chế độ chính sách, cơ quan quản lý 

đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Sở Y tế  
UBND 

Tỉnh 

Quyết định số 

04/2021/QĐ-

UBND, ngày 

08/02/2021 

 

109  

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược 

Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Sở Y tế Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

110  

Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân 

bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Sở Y tế Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

111  

Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh 

thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức 

khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông 

thôn phát triển tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 

2021 - 2025 

Sở Y tế Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Đề án 
 

112  

Kế hoạch thực hiện Đề án tầm soát, chẩn 

đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Sở Y tế Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 
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113  

Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Sở Y tế Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

114 X

V 
Lĩnh vực Cải cách hành chính và phòng, 

chống tham nhũng 
     

115  
Đề án tuyên truyền cải cách hành chỉnh tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 
Sở Nội vụ Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Đề án 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

116  

Đề án đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Nội vụ Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt Đề án 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

117  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 
Sở Nội vụ 

Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

101/KH-UBND 

ngày 31/3/2021  

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

118  
Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 

2025 
Sở Nội vụ 

Năm 2021 UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

119  

Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu giai 

đoạn 2021 - 2025 của Kế hoạch số 89/KH-

UBND ngày 28/3/2018 của Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 

08/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình 

hành động số 62-CTr/TU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ 

Sở Nội vụ Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 
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thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

120  

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2030 

Sở Nội vụ 

Theo Kế 

hoạch chung 

của Bộ Nội 

vụ 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, 5 năm, 

tổng kết cuối kỳ 

121  

Đề án (Phương án) tổng thể sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 

2030 

Sở Nội vụ 

Theo Kế 

hoạch của 

Chính phủ 

UBND 

Tỉnh 

Quyết định phê 

duyệt 
 

122  

Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình 

quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” 

được ban hành kèm theo Quyết định số 

1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Sở Nội vụ Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, 5 năm, 

tổng kết cuối kỳ 

123  

Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm vận hành 

Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng 

Tháp trong năm 2021 

Văn phòng 

UBND Tỉnh 
 

UBND 

Tỉnh 

Công văn số 

45/UBND-

KSTTHC 

Báo cáo định kỳ hằng 

tháng, sơ kết 2 năm 

124  

Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển giao nhiệm 

vụ, dịch vụ hành chính công sang Bưu điện 

thực hiện trên địa bàn Tỉnh 

Văn phòng 

UBND Tỉnh 
 

UBND 

Tỉnh 
 Hằng quý, sơ kết năm 

125  Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hằng năm Thanh tra Tỉnh Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

299/KH-UBND 

ngày 26/12/2020  

Định kỳ 6 tháng, năm 
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XVI Quốc phòng, an ninh và đối ngoại      

126  
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, 

chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 
Công an Tỉnh Năm 2021 

UBND 

Tỉnh 
Kế hoạch 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

127  
Chỉ thị của Chủ tịch UBND Tỉnh về đảm bảo 

an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh hằng năm 
Công an Tỉnh 2021 - 2025 

UBND 

Tỉnh 
Chỉ thị  

128  

Kế hoạch đấu tranh phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch trong tình hình mới giai 

đoạn 2021 - 2025 

Công an Tỉnh  
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

11/KH-UBND 

ngày 08/01/2021 

Theo quy định tại KH 

129  

Kế hoạch đảm bảo an ninh lĩnh vực tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 

2025 

Công an Tỉnh  
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 07/KH-

UBND, ngày 

08/01/2021 

Theo quy định tại KH 

130  

Kế hoạch phòng, chống hoạt động xâm phạm 

ANQG của các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 

2021 - 2025  

Công an Tỉnh  
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 09/KH-

UBND ngày 

08/01/2021 

Theo quy định tại KH 

131  

Kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh với hoạt 

động của các tổ chức phản động trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Công an Tỉnh  
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 01/KH-

UBND ngày 

07/01/2021 

Theo quy định tại KH 

132  

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 

Công an Tỉnh  
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch 

259/KH-UBND, 

ngày 05/11/2020 

Theo quy định tại KH 

133  

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 151/KH-

UBND ngày 11/7/2017 về thực hiện Chỉ thị 

số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng 

Công an Tỉnh 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

UBND 

Tỉnh 

Báo cáo kết quả 

theo quy định 
Hằng năm 
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ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

CẤP PHÊ 

DUYỆT 

HÌNH THỨC 

VĂN BẢN 

TẦN SUẤT 

BÁO CÁO 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát 

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế 

134  

Xây dựng Công an cấp huyện và Công an cấp 

xã vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình 

hình mới, giai đoạn 2021 - 2025 

Công an Tỉnh Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Công văn số 

406/UBND-

TCD-NC, ngày  

23/07/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 

135  

Kế hoạch tổ chức các biện pháp đảm bảo tái 

hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành 

xong án phạt tù và thi hành án hình sự tại 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai 

đoạn 2021 - 2025 

Công an Tỉnh Năm 2021 
UBND 

Tỉnh 

Kế hoạch số 

71/KH-UBND, 

ngày 11/3/2021 

Hằng năm, tổng kết 

cuối kỳ 
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